
Dạng Mức độ

1 Nguyễn Hữu Xuân 26/03/1973 Văn Minh 0817596667 Bệnh án: U ruột non Vận động Nhẹ

2 Nguyễn Duy Quang 20/02/2010 Nhân Hòa 0915950312
Bệnh án: Hạ Kaly 

máu
Khác Nhẹ

3 Nguyễn Hoàng Hạnh 21/12/1966 Trung Hòa 0949033389
Bệnh án: U thực 

quản
Khác Nhẹ

4 Trần Văn Phương 12/08/1960 Thắng Hòa 0838823968
Bệnh án: U ác phế 

quản
Vận động Nhẹ

5 Phạm Tiến 10/07/1973 Hương Mỹ 0339259712
Bệnh án: Lao, Gan, 

tiểu đường
Vận động Nhẹ

6 Trần Thị Hiếu 18/12/1954 Bình Tiến 0982683458
Tờ Khai: Thần kinh, 

tâm thần

Thần kinh, 

tâm thần
Nhẹ

7 Nguyễn Văn Đức 25/07/2004 Liên Hương 0944044068
Bệnh án: Rối loạn 

cảm xúc

Thần kinh, 

tâm thần
Nhẹ

8 Trương Khắc Hiệu 15/12/1981 Liên Vinh 0944044068 Bệnh án: Suy thận Khác Nhẹ

9 Hoàng Thị Liên 01/03/1951 Liên Vinh 0944044068 Bệnh án: Suy thận Khác Nhẹ

10 Nguyễn Văn Tam 10/03/1955 Bình Tiến 0869109968
Bệnh án Tê bì 1/2 

người
Vận động Nhẹ

11
Nguyễn Thị Châu
(Đang hưởng NCT HN 6080)

20/03/1949 Hương Long 0335184553 Tờ Khai: Vận động Vận động Nhẹ

12 Lê Văn Dũng 20/10/1953 18 0888255177
Bệnh án: Nhồi máu 

não
Vận động Nặng

13
Nguyễn Đình Dinh
(Đang hưởng KTN CT)

20/10/1964 18 0945084734 Tờ Khai: Vận động Vận động Nặng
Giữ nguyên mức độ khuyết tật 

Nặng 

14 Lê Sơn Hải 12/06/1961 Đông Tân 0397926351
Tờ Khai: Vận động, 

nhìn
Vận động Nặng

15
Hoàng Thị Loan
(Đang hưởng NCT)

18/07/1942 Trung Thành 0378442711 Tờ Khai: Vận động Vận động Nặng

16
Nguyễn Văn Hồng
(Đang hưởng NCT)

15/10/1927 Nam Bình 0989276569 Tờ Khai: Vận động Vận động Nặng

17
Nguyễn Thị Thái
(Đang hưởng NCT)

05/08/1946 Nam Thượng 0856101981
Bệnh án: Liệt tứ chi, 

thoát vị
Vận động Nặng
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18
Nguyễn Thị Tam
(Đang hưởng KTN CT)

05/09/1945 Nam Thượng 0338331270
Tờ Khai: Vận động, 

trí tuệ
Vận động Nặng

Giữ nguyên mức độ khuyết tật 

Nặng 

19
Nguyễn Văn Lương
(Đang hưởng NCT)

20/10/1932 Liên Hương 0982477795
Tờ Khai: Vận động, 

nghe nói
Vận động Nặng

20
Nguyễn Thị Hồng
(Đang hưởng KTN)

17/10/1972 Liên Hương 0944044068
Tờ Khai: Thần kinh, 

tâm thần

Thần kinh, 

tâm thần
Nặng

Giữ nguyên mức độ khuyết tật 

Nặng 

21
Trần Thị Sâm
(Đang hưởng NCT)

10/08/1942 Tân Hòa 0705366177
Bệnh án: Suy 

thượng thận
Vận động Đặc Biệt Nặng

22
Nguyễn Thị Cháu
(Đang hưởng Tuất hưu trí)

01/01/1938 2 0965974569
Bệnh án: Phẫu thuật 

đùi trái
Vận động Đặc Biệt Nặng

23
Lê Tự Quế
(Đang hưởng NCT)

02/01/1923 Văn Minh 0979890553 Tờ Khai: Vận động Vận động Đặc Biệt Nặng

24
Nguyễn Hoành Ty

(Đang hưởng NCT + BB)
10/04/1950 Bình Tiến 0393686629

Bệnh án Viêm phổi, 

di chứng TBMMN 
Vận động Đặc Biệt Nặng

25
Trần Thị Hương
(Đang hưởng NCT)

02/03/1937 Trung Hòa 0942072576
Bệnh án: Xẹp đốt 

sống
Vận động Đặc Biệt Nặng

26 Hồ Phương Anh 18/09/2024 Tân Hòa 0941137185 Bệnh án: Down Khác Không xác định được

27
Trương Thị Thanh
(Đang hưởng NCT HN 6080)

02/02/1958 Nam Thượng 0358146964
Tờ Khai: Vận động, 

nghe nói
Vận động Không xác định được

28
Trương Thị Quang
(Đang hưởng NCT)

15/10/1938 Nam Thượng 0916101164
Tờ Khai: Vận động, 

nhìn
Vận động Không xác định được

29
Nguyễn Thị Liệu
(Đang hưởng NCT)

01/01/1930 Bắc Thượng 0982477795
Tờ Khai: Vận động, 

nhìn
Vận động Không xác định được

30
Trương Thị Hiên
(Đang hưởng NCT)

04/10/1930 Liên Hương 0376576259 Tờ Khai: Vận động Vận động Không xác định được

31
Trương Thị Lan
(Đang hưởng NCT)

05/07/1931 Liên Hương 0976477175 Tờ Khai: Vận động Vận động Không xác định được

32
Nguyễn Thị Dinh
(Đang hưởng NCT)

01/01/1937 Liên Hương 0944044068 Tờ Khai: Vận động Vận động Không xác định được

33
Nguyễn Văn Đăng

(Đang hưởng HT)
01/02/1937 Liên Hương 0944044068 Tờ Khai: Vận động Vận động Không xác định được

34
Mai Thị Hiến
(Đang hưởng NCT)

03/05/1933 Liên Vinh 0944528512 Tờ Khai: Vận động Vận động Không xác định được

35 Nguyễn Thị Hiền 15/08/1976 Hương Long 0369347828
Bệnh án: Yếu liệt 

tay chân trái
Vắng mặt tại 2 lần tổ chức họp

36 Trương Quốc Quang 20/08/1958 Nam Thượng 0385209301
Bệnh án: Phẫu thuật 

đĩa đệm
Vắng mặt tại 2 lần tổ chức họp

37
Nguyễn Lộc Thiều
(Đang hưởng NCT)

19/05/1938 Trung Thành 0869786096 Tờ Khai: Vận động
Không đánh giá lý do đã Chết 

15/9

38
Trương Thị Lý
(Đang hưởng Tuất hưu trí)

01/01/1933 Bắc Thượng 0916101164
Tờ Khai: Vận động, 

nghe nói

Không đánh giá lý do đã Chết 

14/9

Tổng 38 hồ sơ nộp: Trong đó 11 đánh giá tại UBND, 27 đánh giá tại nơi cƣ trú

Kết quả: 5 Đặc biệt nặng, 9 Nặng, 11 Nhẹ, 9 Không xác định đƣợc, 2 đang điều ở BV, 2 đã Chết


